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PHỤ LỤC 01: Mẫu đăng ký dự thi chứng chỉ quốc tế ICDL 

      SỞ GD&ĐT TPHCM ĐĂNG KÍ DỰ THI   
TRƯỜNG ...  CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ ICDL   

       Địa chỉ: ...         
                                                          DANH SÁCH HỌC SINH LỚP ...  

          
Lịch thi đề xuất: ...... giờ, ngày .......... 
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HIỆU TRƯỞNG 

(ký tên và đóng dấu) 



  

PHỤ LỤC 02: LỆ PHÍ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ ICDL 

Chứng chỉ ICDL Digital Explorer (bao gồm 3 mô-đun bậc Tiểu học)   
Mô-đun Tên chứng chỉ Lệ phí thi 

Mô-đun 01 First Steps - Làm quen với thế giới số 420.000 VNĐ 
Mô-đun 02 Application Basics - Làm quen với các ứng dụng máy tính 420.000 VNĐ 
Mô-đun 03 Online Basics - Làm quen với mạng trực tuyến 420.000 VNĐ 

   
Chứng chỉ ICDL Smart Digital (bao gồm 5 mô-đun bậc THCS)  

Mô-đun Tên chứng chỉ Lệ phí thi 
Mô-đun 04 Computer Essentials - Cơ bản về CNTT và truyền thông 420.000 VNĐ 
Mô-đun 05 Online Essentials - Cơ bản về mạng trực tuyến 420.000 VNĐ 
Mô-đun 06 Word Processing - Xử lý văn bản 420.000 VNĐ 
Mô-đun 07 Presentations - Sử dụng trình chiếu 420.000 VNĐ 
Mô-đun 08 Spreadsheets - Sử dụng bảng tính 420.000 VNĐ 

   
Chứng chỉ ICDL Compute and Code (bao gồm 4 mô-đun bậc THPT)  

Mô-đun Tên chứng chỉ Lệ phí thi 
Mô-đun 09 IT Security - An toàn và bảo mật CNTT 750.000 VNĐ 
Mô-đun 10 Online Collaboration - Cộng tác trên mạng trực tuyến 750.000 VNĐ 
Mô-đun 11 Computing - Điện toán và lập trình 750.000 VNĐ 
Mô-đun 12 Using Databases - Sử dụng hệ quản trị CSDL 750.000 VNĐ 

   
Chứng chỉ ICDL Professional (bao gồm 3 mô-đun bậc THPT)  

Mô-đun Tên chứng chỉ Lệ phí thi 
Mô-đun 09a Advanced Word Processing - Xử lý văn bản nâng cao 750.000 VNĐ 
Mô-đun 10a Advanced Presentations - Sử dụng trình chiếu nâng cao 750.000 VNĐ 
Mô-đun 11a Advanced Spreadsheets – Sử dụng bảng tính nâng cao 750.000 VNĐ 

 




